	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 1 NĂM 2017

	Từ ngày 9/3/2017 đến ngày 13/4/2017 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	
	
	
	Phụ lục số 3.17

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Đà Nẵng
	12
	6
	 

	2
	Thanh tra tỉnh Bình Định
	24
	12
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bình Thuận
	9
	5
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
	23
	12
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Đắk Nông
	6
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Gia Lai
	10
	5
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
	20
	10
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Kon Tum
	11
	6
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
	9
	5
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
	10
	5
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Phú Yên
	11
	6
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Quảng Bình
	13
	5
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Quảng Nam
	9
	4
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
	18
	9
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Quảng Trị
	30
	15
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
	24
	12
	 

	 
	Tổng
	239
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 2 NĂM 2017

	Từ ngày 28/3/2017 đến ngày 28/4/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.19

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các bộ ngành
	122
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Công thương
	1
	1
	 

	2
	Thanh tra Bộ Giao thông vận tải
	3
	1
	 

	3
	Thanh tra Bộ Giáo dục và ĐT
	6
	1
	 

	4
	Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT
	8
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	1
	1
	 

	6
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	5
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	5
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	1
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	3
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài chính
	15
	3
	 

	11
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	12
	3
	 

	12
	Thanh tra Bộ Thông tin và  TT
	1
	1
	 

	13
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	5
	1
	 

	14
	Thanh tra Bộ Y tế
	4
	1
	 

	15
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	494
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	50
	9
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	45
	7
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	23
	4
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	11
	2
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	18
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	8
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	9
	1
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	7
	1
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	6
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	14
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	8
	1
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	15
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	11
	2
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	14
	3
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	13
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	14
	2
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	14
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	35
	7
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	20
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	32
	7
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	15
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	14
	3
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	25
	5
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	13
	3
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	19
	5
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	17
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	16
	3
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	8
	2
	 

	 
	Tổng
	616
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 3 NĂM 2017

	Từ ngày 18/4/2017 đến 23/5/2017 tại thành phố Cần Thơ

	
	
	
	Phụ lục số 3.16

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Cần Thơ
	20
	10
	 

	2
	Thanh tra tỉnh An Giang
	32
	16
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	16
	8
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
	23
	12
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bến Tre
	11
	5
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Bình Dương
	37
	18
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Bình Phước
	10
	5
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Cà Mau
	21
	10
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Đồng Nai
	22
	11
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
	10
	5
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hậu Giang
	28
	14
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Kiên Giang
	13
	6
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Long An
	12
	6
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
	12
	6
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Tây Ninh
	18
	9
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Tiền Giang
	21
	11
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Trà Vinh
	23
	12
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
	22
	11
	 

	 
	Tổng
	351
	175
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 4 NĂM 2017

	Từ ngày 11/5/2017 đến ngày 13/6/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.20

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các bộ ngành
	122
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Công thương
	1
	0
	 

	2
	Thanh tra Bộ Giao thông vận tải
	3
	1
	 

	3
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	6
	1
	 

	4
	Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT
	8
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	5
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	5
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	1
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	3
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài chính
	15
	3
	 

	11
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	12
	2
	 

	12
	Thanh tra Bộ Thông tin và  TT
	1
	0
	 

	13
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	5
	1
	 

	14
	Thanh tra Bộ Y tế
	4
	1
	 

	15
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	494
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	50
	9
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	45
	8
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	23
	5
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	11
	2
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	18
	4
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	8
	2
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	9
	2
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	7
	1
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	6
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	14
	3
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	8
	2
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	15
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	11
	2
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	14
	3
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	13
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	14
	2
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	14
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	35
	7
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	20
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	32
	6
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	15
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	14
	3
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	25
	5
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	13
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	19
	4
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	17
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	16
	3
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	8
	2
	 

	 
	Tổng
	616
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 5 NĂM 2017

	Từ ngày 27/6/2017 đến ngày 28/7/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.21

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các bộ ngành
	122
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Công thương
	1
	0
	 

	2
	Thanh tra Bộ Giao thông vận tải
	3
	1
	 

	3
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	6
	2
	 

	4
	Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT
	8
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	5
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	5
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	1
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	3
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài chính
	15
	3
	 

	11
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	12
	2
	 

	12
	Thanh tra Bộ Thông tin và  TT
	1
	0
	 

	13
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	5
	1
	 

	14
	Thanh tra Bộ Y tế
	4
	1
	 

	15
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	9
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	494
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	50
	9
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	45
	8
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	23
	5
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	11
	2
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	18
	4
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	8
	2
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	9
	2
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	7
	1
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	6
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	14
	3
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	8
	2
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	15
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	11
	2
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	14
	3
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	13
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	14
	2
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	14
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	35
	7
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	20
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	32
	6
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	15
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	14
	3
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	25
	5
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	13
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	19
	4
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	17
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	16
	3
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	8
	2
	 

	 
	Tổng
	616
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 6 NĂM 2017

	Từ ngày 4/7/2017 đến ngày 4/8/2017 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	
	
	
	Phụ lục số 3.18

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Đà Nẵng
	12
	6
	 

	2
	Thanh tra tỉnh Bình Định
	24
	12
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bình Thuận
	9
	4
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
	23
	11
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Đắk Nông
	6
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Gia Lai
	10
	5
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
	20
	10
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Kon Tum
	11
	6
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
	9
	5
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
	10
	5
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Phú Yên
	11
	6
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Quảng Bình
	13
	7
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Quảng Nam
	9
	4
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
	18
	9
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Quảng Trị
	30
	15
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
	24
	12
	 

	 
	Tổng
	239
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 7 NĂM 2017

	Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 01/9/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.22

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các bộ ngành
	122
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Công thương
	1
	0
	 

	2
	Thanh tra Bộ Giao thông vận tải
	3
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	6
	2
	 

	4
	Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT
	8
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	5
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	5
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	3
	0
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài chính
	15
	3
	 

	11
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	12
	2
	 

	12
	Thanh tra Bộ Thông tin và  TT
	1
	0
	 

	13
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	5
	1
	 

	14
	Thanh tra Bộ Y tế
	4
	1
	 

	15
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	494
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	50
	10
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	45
	8
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	23
	5
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	11
	2
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	18
	4
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	8
	2
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	9
	2
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	7
	1
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	6
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	14
	3
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	8
	2
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	15
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	11
	2
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	14
	3
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	13
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	14
	2
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	14
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	35
	7
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	20
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	32
	6
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	15
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	14
	3
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	25
	5
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	13
	3
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	19
	4
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	17
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	16
	3
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	8
	2
	 

	 
	Tổng
	616
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 8 NĂM 2017

	Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 18/9/2017 tại TP Hồ Chí Minh

	
	
	
	Phụ lục số 3.25

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh
	100
	100
	 

	
	(Tổ chức riêng cho Thanh tra các Sở, quận, huyện)
	
	
	

	 
	Tổng
	100
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 9 NĂM 2017

	Từ ngày 06/9/2017 đến ngày 06/10/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.23

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các bộ ngành
	122
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Công thương
	1
	0
	 

	2
	Thanh tra Bộ Giao thông vận tải
	3
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	6
	0
	 

	4
	Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT
	8
	0
	 

	5
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	5
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	5
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	3
	0
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài chính
	15
	3
	 

	11
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	12
	2
	 

	12
	Thanh tra Bộ Thông tin và  TT
	1
	0
	 

	13
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	5
	1
	 

	14
	Thanh tra Bộ Y tế
	4
	1
	 

	15
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	494
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	50
	10
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	45
	9
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	23
	5
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	11
	3
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	18
	4
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	8
	2
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	9
	2
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	7
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	6
	2
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	14
	3
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	8
	2
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	15
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	11
	2
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	14
	3
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	13
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	14
	3
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	14
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	35
	7
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	20
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	32
	6
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	15
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	14
	3
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	25
	5
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	13
	3
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	19
	4
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	17
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	16
	3
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	8
	1
	 

	 
	Tổng
	616
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN CHÍNH KHÓA 10 NĂM 2017

	Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 21/12/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.24

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các bộ ngành
	122
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Công thương
	1
	0
	 

	2
	Thanh tra Bộ Giao thông vận tải
	3
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	6
	0
	 

	4
	Thanh tra Bộ Kế hoạch và ĐT
	8
	0
	 

	5
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	5
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	5
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	3
	0
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài chính
	15
	3
	 

	11
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	12
	2
	 

	12
	Thanh tra Bộ Thông tin và  TT
	1
	0
	 

	13
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	5
	1
	 

	14
	Thanh tra Bộ Y tế
	4
	1
	 

	15
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	494
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	50
	10
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	45
	9
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	23
	5
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	11
	3
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	18
	4
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	8
	2
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	9
	2
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	7
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	6
	2
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	14
	3
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	8
	2
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	15
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	11
	2
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	14
	3
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	13
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	14
	3
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	14
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	35
	7
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	20
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	32
	6
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	15
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	14
	3
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	25
	5
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	13
	3
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	19
	4
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	17
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	16
	3
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	8
	1
	 

	 
	Tổng
	616
	120
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 1 NĂM 2017

	Từ ngày 16/2/2017 đến ngày 24/3/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	Phụ lục số 3.1

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi
chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Bộ Giáo dục và ĐT
	1
	1
	 

	2
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	1
	 

	3
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	4
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	1
	 

	5
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	1
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	1
	 

	7
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	10
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	11
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	5
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	4
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	2
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	1
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	2
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	2
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	2
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	2
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	2
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 2 NĂM 2017

	Từ ngày 28/2/2017 đến ngày 5/4/2017 tại thành phố Cần Thơ

	
	
	
	Phụ lục số 3.2

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Cần Thơ
	5
	3
	 

	2
	Thanh tra tỉnh An Giang
	13
	8
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
	14
	7
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bến Tre
	10
	5
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Cà Mau
	30
	20
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
	10
	5
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Hậu Giang
	7
	4
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Kiên Giang
	17
	10
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Long An
	12
	6
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
	18
	10
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Tiền Giang
	13
	8
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Trà Vinh
	5
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
	22
	12
	 

	Tổng
	176
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 3 NĂM 2017

	Từ ngày 21/3/2017 đến ngày 26/4/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	Phụ lục số 3.3

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi
chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	1
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	1
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	8
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	4
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	1
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	2
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	2
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 

	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 4 NĂM 2017

	Từ ngày 11/4/2017 đến ngày 19/5/2017 tại Văn phòng Đại diện Thanh tra Chính phủ số 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	
	Phụ lục số 3.4

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh
	100
	100
	 

	
	(Tổ chức riêng cho Thanh tra các Sở, quận, huyện)
	
	
	

	 
	Tổng
	100
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 5 NĂM 2017

	Từ ngày 4/5/2017 đến ngày 9/6/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.5

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi
chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	1
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	1
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	8
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	4
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	1
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	2
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	3
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 6 NĂM 2017

	Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 20/6/2017 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	
	
	
	Phụ lục số 3.6

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Đà Nẵng
	18
	9
	 

	2
	Thanh tra tỉnh Bình Định
	22
	12
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bình Thuận
	6
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
	30
	15
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Đắk Nông
	13
	7
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Gia Lai
	20
	10
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
	12
	6
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Kon Tum
	15
	8
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
	36
	18
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
	15
	8
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Phú Yên
	13
	7
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Quảng Bình
	6
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Quảng Nam
	10
	5
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
	15
	7
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Quảng Trị
	15
	7
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
	10
	5
	 

	 
	Tổng
	256
	130
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 7 NĂM 2017

	Từ ngày 6/6/2017 đến ngày 11/7/2017 tại Văn phòng Đại diện Thanh tra Chính phủ số 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
(Tổ chức riêng cho khu vực miền Đông Nam Bộ)

	
	
	
	Phụ lục số 3.7

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	20
	15
	 

	2
	Thanh tra tỉnh Bình Dương
	45
	35
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bình Phước
	16
	15
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Đồng Nai
	30
	25
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Tây Ninh
	13
	10
	 

	 
	Tổng
	124
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 8 NĂM 2017

	Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 21/7/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.8

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	1
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	8
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	4
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	1
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	1
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	3
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 9 NĂM 2017

	Từ ngày 13/7/2017 đến ngày 17/8/2017 tại thành phố Cần Thơ

	
	
	
	Phụ lục số 3.9

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Cần Thơ
	5
	3
	 

	2
	Thanh tra tỉnh An Giang
	13
	8
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
	14
	7
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bến Tre
	10
	5
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Cà Mau
	30
	20
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
	10
	5
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Hậu Giang
	7
	4
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Kiên Giang
	17
	10
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Long An
	12
	6
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
	18
	10
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Tiền Giang
	13
	8
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Trà Vinh
	5
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
	22
	12
	 

	Tổng
	176
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 10 NĂM 2017

	Từ ngày 25/7/2017 đến ngày 30/8/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.10

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi
chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	0
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	5
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	0
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	3
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 11 NĂM 2017

	Từ ngày 08/8/2017 đến ngày 13/9/2017, tại thành phố Hà Nội                                                        

	

	
	
	
	Phụ lục số 3.11

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	
Tổ chức cho công chức một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội)
	80
	80
	 

	 
	Tổng
	80
	80
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 12 NĂM 2017

	Từ ngày 22/8/2017 đến ngày 27/9/2017 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	
	
	
	Phụ lục số 3.12

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	1
	Thanh tra thành phố Đà Nẵng
	18
	9
	 

	2
	Thanh tra tỉnh Bình Định
	22
	12
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bình Thuận
	6
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
	30
	15
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Đắk Nông
	13
	7
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Gia Lai
	20
	10
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
	12
	6
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Kon Tum
	15
	8
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
	36
	18
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
	15
	8
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Phú Yên
	13
	7
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Quảng Bình
	6
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Quảng Nam
	10
	5
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
	15
	7
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Quảng Trị
	15
	7
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
	10
	5
	 

	 
	Tổng
	256
	130
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 13 NĂM 2017

	Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 17/10/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.13

	TT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	0
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	5
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	0
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	3
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 14 NĂM 2017

	Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 13/11/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.14

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	0
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	5
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	0
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	3
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
	 


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
	

	PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA VIÊN KHÓA 15 NĂM 2017

	Từ ngày 24/10/2017 đến ngày 28/11/2017 tại Trường Cán bộ Thanh tra

	
	
	
	Phụ lục số 3.15

	STT
	ĐƠN VỊ
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	Phân bổ
	Ghi chú

	I
	Thanh tra các Bộ, ngành
	97
	 
	 

	1
	Thanh tra Chính Phủ
	 
	 
	 

	2
	Thanh tra Bộ Gíao dục và ĐT
	1
	0
	 

	3
	Thanh tra Bộ Khoa học và CN
	4
	0
	 

	4
	Thanh tra Bộ Lao động TB và XH
	14
	2
	 

	5
	Thanh tra Bộ Ngoại giao
	1
	0
	 

	6
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	1
	0
	 

	7
	Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3
	0
	 

	8
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	2
	0
	 

	9
	Thanh tra Bộ Tài chính
	7
	1
	 

	10
	Thanh tra Bộ Tài nguyên và MT
	6
	1
	 

	11
	Thanh tra  Bộ Xây dựng
	8
	1
	 

	12
	Ngân hàng Nhà nước
	50
	10
	 

	II
	Thanh tra các địa phương
	620
	 
	 

	1
	Thanh tra thành phố Hà Nội
	156
	20
	 

	2
	Thanh tra  thành phố Hải Phòng
	30
	5
	 

	3
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	22
	3
	 

	4
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	6
	1
	 

	5
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	23
	3
	 

	6
	Thanh tra tỉnh Cao Bằng
	7
	1
	 

	7
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	21
	3
	 

	8
	Thanh tra tỉnh Hà Giang
	14
	2
	 

	9
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	4
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	16
	2
	 

	11
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	4
	0
	 

	12
	Thanh tra tỉnh Hòa Bình
	20
	3
	 

	13
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	23
	3
	 

	14
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	16
	2
	 

	15
	Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
	14
	2
	 

	16
	Thanh tra tỉnh Lào Cai
	7
	1
	 

	17
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	9
	1
	 

	18
	Thanh tra tỉnh Nghệ An
	10
	1
	 

	19
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	32
	4
	 

	20
	Thanh tra tỉnh Phú Thọ
	14
	2
	 

	21
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
	20
	3
	 

	22
	Thanh tra tỉnh Sơn La
	68
	9
	 

	23
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	18
	3
	 

	24
	Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
	11
	2
	 

	25
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	18
	3
	 

	26
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	18
	3
	 

	27
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
	6
	1
	 

	28
	Thanh tra tỉnh Yên Bái
	13
	2
	 

	 
	Tổng
	717
	100
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